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Câu 1: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm của công dân?
	A. Hai hàng xóm đang cãi nhau.
	B. Hai học sinh đang gây gổ với nhau tại sân trường.
	C. Một người đang bẻ khóa lấy trộm đồ.
	D. Chị B bịa đặt, nói xấu người khác.
Câu 2: Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào dưới đây có quyền bắt người?
	A. Bất kỳ người nào.				B. Những người mà pháp luật cho phép.
	C. Công an.					D. Viện Kiểm sát.
Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất để trả lời câu hỏi sau : Công dân bị bắt khi có quyết định hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước nào sau đây?
	A. Tòa án hoặc Viện Kiểm sát.		B. Công an tỉnh.
	C. Hội đồng nhân dân.		D. Ủy ban nhân dân
Câu 4: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm: 20/11, 26/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào?
	A. Nhóm quyền bảo vệ.		B. Nhóm quyền sống còn.
	C. Nhóm quyền tham gia.		D. Nhóm quyền phát triển.
Câu 5: Đáp án nào sau đây là đúng nhất?
	A. Vào nhà bạn thì không cần xin phép.
	B. Chỉ vào nhà người khác khi họ cho phép.
	C. Vào nhà lấy đồ người khác khi không có họ ở nhà.
	D. Vào nhà trả đồ khi không có chủ ở nhà.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Bắt giữ người đang phạm tội quả tang.
	B. Bắt giữ người do nghi ngờ.
	C. Tự ý bắt người và giam giữ người trái pháp luật.
	D. Tự ý bắt người và giam giữ người vì lí do không chính đáng.
Câu 7: Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3?
	A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.			B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
	C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.			D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 8: Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?
	A. Bắt giữ tên trộm khi lẻn vào nhà.
	B. Bố mẹ phê bình khi con mắc lỗi.
	C. Đánh người gây thương tích vì bất đồng quan điểm.
	D. Bắt người theo quy định của Tòa án.

Câu 9: Khi nói chuyện với bạn, T hay dùng tay đụng chạm thân thể người tiếp chuyện với mình. Vậy việc làm này là
	A. đúng hay sai là tùy ở mỗi người nhận xét.		B. sai, cần phải bỏ hành động này.
	C. đúng khi nói chuyện với bạn thân.			D. chấp nhận được vì do T có thói quen này.
Câu 10: Người nào tự ý khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác thì có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?
	A. Từ 2 tháng đến 1 năm.		B. Từ 7 tháng đến 2 năm.
	C. Từ 3 tháng đến 1 năm.		D. Từ 5 tháng đến 2 năm.
Câu 11: “Công dân có quyền được các cơ quan Nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép” nói đến quyền nào của công dân?
	A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.		B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng và sức khỏe.
	D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 12: Nghi ngờ nhà ông Q ăn trộm xe đạp nhà mình nên ông T đã lẻn vào nhà ông Q để kiểm tra lấy bằng chứng. Vợ ông T đã ngăn lại nhưng không được. Trong tình huống này ai là người vi phạm pháp luật?
	A. Vợ ông T.	B. Ông T.		C. Ông Q và vợ ông T.		D. Ông T và vợ ông T.
Câu 13: A là bạn thân của B, do thích đọc truyện Co-nan nên B hay sang nhà A mượn, có lần nhà A không có ai ở nhà, B tự ý mở cửa lên phòng của A trả cuốn truyện và lấy cuốn truyện mới về đọc. Hành động đó vi phạm quyền nào sau đây?
	A. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	B. Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng và sức khỏe.
	C. Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
	D. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 14: Nam và Sơn là HS lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua tìm mãi không thấy, Sơn đổ tội cho Nam lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, tức quá Nam đã xông vào đánh Sơn chảy cả máu mũi. Nam đã vi phạm quyền nào?
	A. Nam vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng và sức khỏe.
	B. Nam vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	C. Nam vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ thư tín.
	D. Nam không vi phạm quyền nào.
Câu 15: Khi phát hiện kẻ lạ lẻn vào nhà hàng xóm đã đi vắng, em sẽ
	A. đứng rình xem kẻ lạ làm gì rồi tính sau.		B. sang nhà hàng xóm bắt trộm.
	C. báo người lớn ở gần nhất.				D. sang nhìn kẻ lạ là ai để báo cho chủ nhà.
Câu 16: Việc làm nào sau đây là sai?
	A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.			B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
	C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.			D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
Câu 17: Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em?
	A. Tổ chức trại hè cho trẻ em.				B. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
	C. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.		D. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
Câu 18: Người sử dụng lao động thuê học sinh D, 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóá. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?
	A. Nhóm quyền sống còn.		B. Nhóm quyền bảo vệ.
	C. Nhóm quyền tham gia.		D. Nhóm quyền phát triển.

Câu 19: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
	A. Nhóm quyền tham gia.		B. Nhóm quyền bảo vệ.
	C. Nhóm quyền phát triển.		D. Nhóm quyền sống còn.
Câu 20: “Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên nền có hình vẽ màu đen” thuộc loại biển báo nào?
	A. Biển báo cấm.		B. Biển hiệu lệnh.
	C. Biển báo nguy hiểm.		D. Biển chỉ dẫn.
Câu 21: “Hình tròn viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen” thuộc loại biển báo nào?
	A. Biển chỉ dẫn.		B. Biển hiệu lệnh.
	C. Biển báo cấm.		D. Biển báo nguy hiểm.
Câu 22: Hành vi nào không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?
	A. Công an xã tự ý khám xét nhà người dân.
	B. Xông vào nhà hàng xóm tìm con gà bị mất.
	C. Tự ý xông vào nhà người khác.
	D. Bắt đối tượng truy nã đang lần trốn tại đó.
Câu 23: Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em gồm có mấy nhóm?
	A. 4 nhóm.	B. 3 nhóm.	C. 2 nhóm.	D. 1 nhóm.
Câu 24: “Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng” thuộc loại biển báo nào?
	A. Biển báo cấm.	B. Biển hiệu lệnh.
	C. Biển báo nguy hiểm.	D. Biển chỉ dẫn.
Câu 25: Hành vi nào không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông?
	A. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.		B. Luôn tuân thủ luật giao thông.
	C. Uống rượu bia khi tham gia giao thông.	D. Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.
Câu 26: Hành vi bị nào sau đây bị nghiêm cấm?
	A. Trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.
	B. Người đi xe đạp không mang vác và chở vật cồng kềnh.
	C. Người đi xe gắn máy có đội mũ bảo hiểm.
	D. Người đi bộ đi trên vỉa hè.
Câu 27: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác được quy định tại điều mấy, hiến pháp năm nào?
	A. Điều 22, Hiến pháp 2013.		B. Điều 21, Hiến pháp 2013.
	C. Điều 20, Hiến pháp 2011.		D. Điều 19, Hiến pháp 2011.
Câu 28: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
	A. Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
	B. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
	C. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
	D. Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
Câu 29: “Hình chữ nhật/hình vuông, nền màu xanh lam” thuộc loại biển báo nào?
	A. Biển báo cấm.		B. Biển chỉ dẫn.
	C. Biển báo nguy hiểm.		D. Biển hiệu lệnh.
Câu 30: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?
	A. Nhóm quyền tham gia.		B. Nhóm quyền bảo vệ.
	C. Nhóm quyền phát triển.		D. Nhóm quyền sống còn.

